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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua vắc xin, hoá chất phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026. 

- Tên Dự toán mua sắm: Mua vắc xin, hoá chất phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026. 

- Địa điểm thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An hoặc theo 

yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có) 

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa: Hàng hóa bàn giao phải có nguồn gốc, xuất 

xứ. Nếu kiểm tra hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu phải thay thế hàng hóa mới 

phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã chào thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí được cấp tại Quyết định số 194/QĐ- 

SNNMT.KHTC ngày 13/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc phê 

duyệt dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

     Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ 

thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, hoặc thông số kỹ thuật độc quyền của nhà sản 

xuất nào đó (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu 

chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng 

hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, thông số kỹ thuật 

phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, 

đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương, tương tự về chủng loại, tính 

chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với 

hàng hóa của gói thầu đang xét hoặc "ưu việt hơn, cao hơn" so với các yêu cầu tối 

thiểu.   

Đối với hàng hóa chào thầu có Thông số kỹ thuật (TSKT) khác với TSKT 

của E-HSMT thì nhà thầu phải có Bảng so sánh thông số kỹ thuật đính kèm tài liệu 



chứng minh là đáp ứng.    

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ 

liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

ST

T 

Tên hàng 

hóa 
ĐVT 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

1 

Vắc xin 

Viêm da 

nổi cục 

trâu, bò 

Liều 10.000 

- Thành phần và hàm lượng 

+ Thành phần hoạt động: 

Mỗi liều 2ml chứa tối thiểu 103.5TCID50 

virut viêm da nỗi cục (LSD) nhược độc 

chủng Neethling và chất bổ trợ đông khô 

- Chỉ định: Vắc xin được sử dụng để bảo 

vệ gia súc chống lại bệnh nổi nốt ngoài da 

(da sần, viêm da nổi cục trên trâu bò 

(LSD) 

- Quy cách: Chai 10 liều. 

- Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng kể từ ngày giao 

hàng. 

2 Vắc xin Dại Liều 90.000 

- Mỗi liều vắc xin chứa tối thiểu: 

+ Glycoprotein vi rút dại  ≥ 1UI 

+ Aluminium: 1.7 mg 

+ Thimerosal: 0.1 mg 

- Quy cách: Chai 10 liều/lọ. 

- Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng kể từ ngày giao 

hàng. 

3 

Hoá chất 

phòng, 

chống dịch 

bệnh trên 

cạn 

Lít 17.832 

- Thành phần:  

Thành phần trong 1 lít chứa tối thiểu: 

+ Formaldehyde: 200g 

+ Glutaraldehyde: 110g 

+ Diecyldimethylamminiumchloride: 10 g 

+ 

Alkyldimethylbenzylammoniumchloride: 

30g 

Dung môi vừa đủ 1 lít 

- Quy cách: 1 lít/chai 

- Công dụng: 

+ Tiêu diệt nhanh virus gây các bệnh như: 

Dịch tả heo châu phi (ASF), Dịch tả heo cổ 

điển (CSF), Tai xanh (PRRS), Cúm gia 



cầm (AI), Lở mồm long móng (FMD), 

Tiêu chảy cấp (PED), … 

+ Tiêu diệt vi khuẩn, nấm, bào tử gây các 

bệnh ở gia súc, gia cầm như: Thương hàn, 

Phó thương hàn, Tụ huyết trùng, Đóng 

dấu, Mycoplasma (CRD), bệnh đường hô 

hấp phức hợp (CCRD), Viêm phổi, viêm 

vú-viêm tử cung-mất sữa (MMA),... 

+ Tiêu diệt vi khuẩn gây thối móng, hư 

móng, giúp làm cứng móng nhanh trên 

heo, trâu, bò, dê, cừu. 

- Thuốc nằm trong danh mục được phép 

lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường (có Giấy chứng nhận lưu hành 

thuốc thú y do Cục Thú y cấp); 

- Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng kể từ ngày giao 

hàng. 

4 

Hoá chất 

phòng, 

chống dịch 

bệnh thuỷ 

sản 

Kg 3.000 

- Thành phần:  

Thành phần trong 1 kg chứa tối thiểu: 

+ Calcium hypochlorite Ca(CLO)2 : 700g 

+ Chất nang vừa đủ 1 kg 

- Quy cách: 45 kg/thùng 

- Công dụng: 

+ Khử trùng nước trong ao nuôi 

+ Khử trùng trong trường hợp có bệnh do 

vi khuẩn 

+ Khử trùng thiết bị, dụng cụ trong nuôi 

trồng thuỷ sản 

- Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng kể từ ngày giao 

hàng. 

 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Phương thức thanh toán: Thanh toán thành nhiều đợt sau khi nhà thầu 

hoàn thành các trách nhiệm theo hợp đồng. Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng. 

- Khả năng cung cấp tài chính: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về chất lượng, hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm cung cấp. 

- Nhà thầu đề xuất kế hoạch triển khai tổng thể đảm bảo các nội dung: Quy 

trình các bước triển khai tổng thể, Tiến độ tổng thể dự kiến thực hiện;  



- Trên cơ sở Kế hoạch tổng thể, nhà thầu trình bày chi tiết các nội dung về 

Kế hoạch triển khai; Cách thức vận chuyển bằng xe chuyên dụng (Nhà thầu trình 

bày rõ tiêu chí lựa chọn xe chuyên dụng và các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo), cách 

thức bảo quản hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển, phương thức bàn giao 

hàng hóa chi tiết với từng hạng mục công việc; Biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động, vệ sinh môi trường, phương pháp kiểm tra chất lượng từng hạng mục hàng 

hóa trước khi giao hàng và tiến hành cung cấp cho chủ đầu tư.  

- Nhà thầu có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi, chi tiết phù 

hợp kế hoạch chi tiết triển khai với từng hạng mục công việc. Việc cung cấp bản 

giao hàng hóa làm 01 đợt, được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong bảng tiến độ chi tiết 

dự kiến. 

- Đối với các Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa: Nhà thầu 

phải đính kèm, cung cấp đầy đủ các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu được quy định tại 

Mục 3 Tiêu chí đánh giá về kỹ thuật chương III E-HSMT đối với hàng hóa cụ thể: 

1. Đối với vắc xin 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

+ Giấy chứng nhận lưu hành vắc xin còn hiệu lực.   

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y do cơ quan có thẩm 

quyền cấp còn hiệu lực đối với trường hợp nhà thầu là đơn vị sản xuất hoặc có 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y do cơ quan có thẩm quyền 

cấp còn hiệu lực đối với trường hợp nhà thầu không phải là đơn vị sản xuất. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y do cơ quan có thẩm 

quyền cấp còn hiệu lực đối với thuốc thú y nhập khẩu (áp dụng đối với nhà nhập 

khẩu chính thức, trường hợp nhà thầu thương mại, cung cấp tài liệu này của đơn 

vị nhập khẩu chính thức). 

+ Có tài liệu chứng minh vắc xin được sản xuất trên Dây chuyền sản xuất, 

kiểm nghiệm, bảo quản đạt yêu cầu thực hành tốt theo khuyến cáo của tổ chức Y tế 

thế giới phù hợp tiêu chuẩn (GMP-WHO) còn hiệu lực (nếu là hàng hóa được sản 

xuất trong nước). 

+ Đầy đủ Catalogue, tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

2. Đối với hoá chất phòng, chống dịch bệnh trên cạn 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

+ Giấy chứng nhận lưu hành hóa chất còn hiệu lực. 

+ Đầy đủ Catalogue, tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

3. Đối với hoá chất phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản: 



+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

+ Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất do cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

+ Có biên bản đã kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất của cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định (còn hiệu lực) 

+ Tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm; Giấy chứng nhận hợp quy của sản phẩm. 

+ Có tài liệu chứng minh về việc gửi thông tin sản phẩm đến Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường theo quy định trước khi lưu thông sản phẩm trên thị trường. Sản 

phẩm được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định và công bố thông tin lưu 

hành trên Cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Có ảnh chụp và 

đường link trang web thông tin đính kèm). 

+ Đầy đủ Catalogue, tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

- Trường hợp Nhà thầu là đơn vị sản xuất: Nhà thầu phải đính kèm đầy đủ 

các tài liệu theo yêu cầu trong E-HSDT. 

- Trường hợp nhà thầu không phải là đơn vị sản xuất: Yêu cầu nhà thầu cung 

cấp đầy đủ các tài liệu của đơn vị sản xuất theo yêu cầu trong E-HSDT. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra hàng hóa trước khi bàn giao nhiệm 

thu. Nếu kiểm tra thử nghiệm hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu phải thay thế 

hàng hóa mới phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã chào thầu. 

- Kiểm tra Hàng hóa khi nhận hàng từng đợt: Có xuất xứ, có giấy chứng nhận tiêu 

chuẩn chất lượng của cơ quan có thẩm quyền cấp; có cataloge/bao bì hàng hoá (bản 

dịch, hướng dẫn bằng tiếng Việt). Nhãn hàng hóa thực hiện theo Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và 

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017. Hàng 

hóa không vỡ nát, sứt mẻ, chất lượng, thành phầm đảm bảo theo yêu cầu. 


